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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Phát triển y, dược cổ truyền huyện Tuy Phước đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 999 /QĐ-UBND

ngày 07 / 11  / 2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Phước )
                                              ________________
Phần I

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH

CÔNG TÁC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN HUYỆN TUY PHƯỚC

           Thực hiện Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/05/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về Y dược cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định; Kết quả thực hiện kế hoạch đã giúp củng cố và từng bước phát triển công tác y, dược cổ truyền (YDCT) của huyện.

           I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 1. Tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh YDCT

Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền trên địa bàn huyện từng bước được củng cố: 
           - Tại Trung tâm Y tế huyện có tổ y học cổ truyền kết hợp với khoa nội nhi: từ 03 giường bệnh năm 2003 đến năm 2010 đã tăng lên 08 giường bệnh; có vườn thuốc nam mẫu; Hoạt động y học cổ truyền tại Trạm Y tế các xã, thị trấn có những bước phát triển, từ năm 2003 có 2 xã triển khai  khám chữa bệnh bằng YDCT đến năm 2010 đã có 13 xã, thị trấn triển khai đạt 100%.  

- Việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác YDCT đã được quan tâm. Hiện nay nơi khám chữa bệnh YDCT tại bệnh viện huyện khang trang với 04 phòng làm việc, với các trang thiết bị cơ bản như máy điện châm, đèn hồng ngoại, có phòng vật lý trị liệu với các trang bị cơ bản dùng cho tuyến huyện như: máy tập đa năng, hệ thống kéo ròng rọc, thanh song song, xe đạp tập, máy xoa bóp…  ; tại tuyến xã  đã trang bị khá đầy đủ dụng cụ y tế về y học cổ truyền cho các Trạm y tế theo qui định của xã đạt chuẩn quốc gia  về y tế giai đoạn 2001-2010.

- Mạng lưới hành nghề y học cổ truyền tư nhân từng bước phát triển góp phần đáp ứng tốt hơn, nhu cầu khám chữa bệnh y học cổ truyền của người dân, số cơ sở y học cổ truyền tư nhân tăng từ 04 cơ sở năm 2003 lên 14 cơ sở năm 2010, các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

2. Kết quả khám chữa bệnh YDCT

- Công tác khám chữa bệnh bằng YDCT được củng cố, mở rộng từ tuyến xã, tỷ lệ khám chữa bệnh YDCT tăng qua từng năm:

+Số lượng bệnh nhân khám bệnh từ 600 lượt năm 2003 tăng lên 3.309 lượt năm 2010. 

+Số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện huyện tăng từ 215 lượt năm 2003 lên 394 lượt năm 2010.

+ Số bệnh nhân điều trị ngoại trú tại tuyến huyện và xã tăng từ 7.512 lượt  năm 2003 lên 25.729 lượt năm 2010.

-Hiệu quả khám chữa bệnh YDCT, công tác kết hợp giữa YDCT và y học hiện đại được tăng cường.

3. Nhân lực YDCT
- Nhân lực hoạt động trong lĩnh vực YDCT tại các cơ sở y tế công lập tăng từ 5 cán bộ năm 2003, đến năm 2010 tăng lên 18 người. Trong đó có 2 y sĩ y học cổ truyền, 14 y sĩ đa khoa định hướng y học cổ truyền và 2 lương y.

-Hội Đông y huyện: có 60 hội viên (2 y sĩ YHCT, 2 y sĩ đa khoa định hướng y học cổ truyền, 6 lương y chuẩn hóa và 50 lương y thừa kế).

-Số người hành nghề YDCT tư nhân trên địa bàn huyện là 14 người chủ yếu là lương y thừa kế (tăng 3,5 lần so với năm 2003).

4. Công tác đào tạo
Trung tâm Y tế đã gửi đi đào tạo định hướng y học cổ truyền cho 10 y sĩ tuyến xã. Nhờ đó cán bộ làm công tác y học cổ truyền ở tuyến xã được tăng cường  và đáp ứng đủ yêu cầu xã chuẩn quốc gia về y tế. 

5. Công tác nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền
Hàng năm Hội Đông y huyện đều tổ chức Hội nghị thừa kế đã khuyến khích  các lương y trên địa bàn huyện sưu tầm, cống hiến các bài thuốc tâm đắc, các kinh nghiệm trong chẩn đoán điều trị. 

Từ năm 2003-2010 đã có 40 bài thuốc xuất phát từ thực tiễn khám chữa bệnh tại các cơ sở, mang tính ứng dụng cao, được phổ biến tại hội nghị; Một số bài thuốc trong hội nghị thừa kế cống hiến tâm đắc của huyện được đăng trên tập san Hội Đông y tỉnh và trung ương).

6. Mối quan hệ với Hội nghề nghiệp
Ngành y tế huyện và Hội Đông y huyện đã phối hợp trong nhiều lĩnh vực:

- Phối hợp chính quyền các địa phương đẩy mạnh việc lồng ghép đưa lương  y vào hoạt động tại trạm y tế.

- Đề xuất UBND huyện để phát triển mạng lưới và tạo điều kiện cho hoạt động Hội Đông y các cấp.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động YDCT trên địa bàn huyện…
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

 - Mạng lưới khám chữa bệnh YDCT từng bước được mở rộng, tỷ lệ giường bệnh và tỷ lệ trạm y tế triển khai công tác YDCT tăng.
 - Chất lượng công tác khám chữa bệnh YDCT ngày càng được cải thiện; cơ sở vật chất được nâng cấp; trang thiết bị được bổ sung; đội ngũ cán bộ YDCT được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệt tình với công tác nên thu hút được ngày càng đông số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh.

 - Công tác thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã được đẩy mạnh, tiếp tục duy trì 13 vườn thuốc nam mẫu tại trạm; từng bước xã hội hóa YDCT thông qua công tác truyền thông, giáo dục, xây dựng 3 xã tiên tiến y học cổ truyền tại Phước Hưng, Phước Hiệp và Phước Nghĩa.

 - Mạng lưới y tế tư nhân về YDCT hoạt động ổn định, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

 - Sự phối hợp giữa ngành y tế và Hội Đông y chặt chẽ và có hiệu quả.
 2. Những khó khăn và tồn tại
  Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng thực trạng công tác YDCT của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, chưa đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về YDCT, cụ thể:

- Về hệ thống tổ chức quản lý YDCT: Phòng Y tế chưa có bộ phận quản lý và cán bộ chuyên trách theo dõi công tác YDCT nên công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo công tác này còn hạn chế.

- Về đội ngũ cán bộ YDCT: số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác YDCT thiếu (bệnh viện huyện chưa có bác sĩ đông y) và yếu trong khi công tác đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.
- Trang thiết bị của tổ Đông y huyện chưa đủ theo qui định của Bộ Y tế, chỉ tiêu giường bệnh YDCT tại bệnh viện huyện còn thấp, phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh hàng năm của tỉnh đối với huyện chưa đáp ứng được nhu cầu  khám và điều trị.
- Toàn huyện không có cơ sở sản xuất thuốc YDCT, không có vùng nguyên liệu thuốc; các cơ sở khám chữa bệnh mua thuốc chủ yếu từ thị trường, chưa đảm bảo tính ổn định, khó kiểm soát được chất lượng thuốc.
- Hoạt động của Hội Đông y huyện còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho công tác YDCT còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được so với nhu cầu phát triển công tác YDCT, bộ phận thường trực Huyện hội không có cơ chế để hỗ trợ .

- Chưa có các giải pháp và hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân trong việc sử dụng thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc để phòng và chữa bệnh, công tác xã hội hóa YDCT chưa được đẩy mạnh.
3. Nguyên nhân của những tồn tại
- Nhận thức của một số lãnh đạo các cấp và một bộ phận cán bộ y tế về tầm quan trọng của YDCT trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân chưa được đầy đủ; Vì vậy nhiều nơi chưa quan tâm đến công tác YDCT, nhiều cán bộ y tế không tâm huyết với YDCT.

- Việc đầu tư của ngành y tế trên lĩnh vực YDCT hàng năm vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân.

4. Những bài học kinh nghiệm.
- Cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, hội nghề nghiệp.

- Quan tâm đầu tư phát triển nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác YDCT, trong đó tập trung cho tuyến y tế cơ sở.

- Công tác xã hội hóa và lồng ghép công tác YDCT vào các chương trình, hoạt động khác của ngành y tế.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá kịp thời để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

HUYỆN TUY PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020
Thực hiện Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/05/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Bình Định đến năm 2020; để tiếp tục củng cố, phát triển công tác y, dược cổ truyền của huyện Tuy Phước trong thời gian đến, UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền huyện Tuy Phước đến năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu
Hiện đại hóa và phát triển YDCT trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt được các chỉ tiêu mà kế hoạch hành động của tỉnh về phát triển YDCT đến năm 2020 đã đề ra .

2. Chỉ tiêu cụ thể

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý YDCT của Phòng Y tế theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

b) Cơ sở khám chữa bệnh.

-Thành lập khoa y học cổ truyền tại Trung tâm Y tế huyện, thành lập tổ YDCT tại Trạm y tế xã, thị trấn do thầy thuốc YDCT của Trạm y tế phụ trách. 

-Tăng số giường bệnh YDCT tuyến huyện phù hợp với chỉ tiêu khám chữa bệnh.

-100% Trạm y tế, bệnh viện huyện có vườn thuốc nam mẫu đủ số cây thuốc theo qui định.

c) Chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng YDCT.

- Từ năm 2012- 2015: tại Trung tâm Y tế huyện phấn đấu đạt từ 10-15% điều trị bằng y học cổ truyền so với khám và điều trị chung trong toàn huyện. Tại trạm y tế xã phấn đấu đạt từ 25-30% điều trị bằng y học cổ truyền so với bệnh nhân điều trị chung trong toàn trạm.

- Từ 2015-2020: tại Trung tâm Y tế huyện phấn đấu đạt từ 15-20% điều trị bằng y học cổ truyền so với khám và điều trị chung trong toàn huyện. Tại trạm y tế xã phấn đấu đạt từ 30-40% điều trị bằng y học cổ truyền so với bệnh nhân điều trị chung trong toàn trạm.

d) Hiện đại hóa YDCT và kết hợp YDCT với y học hiện đại.
- Đến năm 2015 mua sắm thêm các thiết bị y tế hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị y học cổ truyền theo tiêu chuẩn hạng 3 bệnh viện huyện.

e) Đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhân lực y học cổ truyền ở trình độ trung học năm 2015 và trình độ đại học năm 2020.

g) Tăng cường vai trò của Hội Đông y trong bồi dưỡng về chuyên môn, thừa kế, bảo tồn và phát triển YDCT.

         II.CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển YDCT trong lĩnh vực y học cổ truyền.

          2. Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới quản lý, khám chữa bệnh YDCT; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm cho sự phát triển YDCT tại tuyến huyện và tuyến xã.

           3. Tăng cường công tác đào tạo với nhiều hình thức phù hợp nhằm đảm bảo về chất lượng và về số lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn YDCT tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

           4. Khuyến khích phát triển nuôi trồng, sản xuất dược liệu từ nguồn tại chỗ góp phần cung ứng nguyên liệu dược liệu cho việc chữa bệnh và chế biến thuốc YDCT.

            5. Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Đông y huyện hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về YDCT và xã hội hóa hoạt động YDCT.

            6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác YDCT trên địa bàn huyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
1. Về tổ chức quản lý

Nâng cao năng lực và phát huy vai trò tham mưu quản lý nhà nước về YDCT của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội Đông y huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn.

2. Về phát triển hệ thống khám chữa bệnh
- Tiếp tục triển khai việc nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Khoa Đông y của Trung tâm Y tế.

          - Củng cố và phát triển Khoa YDCT tại Trung tâm Y tế huyện và tổ YDCT tại Trạm y tế các xã, thị trấn.

          - Khuyến khích thành lập và phát triển các cơ sở khám chữa bệnh YDCT ngoài công lập; đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc thành lập các cơ sở đông y, đông dược.

3. Về phát triển nguồn nhân lực
            - Tăng cường cử cán bộ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành YDCT ở các cấp, đào tạo cho đội ngũ lương y, lương dược với nhiều loại hình: chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo theo cử tuyển đối với các xã khó khăn nhằm mục đích luôn đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cán bộ cho YDCT.    

             4. Bảo đảm, nâng cao chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
             - Khuyến khích việc nghiên cứu, xây dựng đề án tổ chức các vùng nuôi, trồng dược liệu trong địa bàn huyện nhằm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, sản xuất dược liệu trong địa bàn huyện; đặt biệt chú trọng đến các xã có điều kiện khó khăn.

            - Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng thuốc nam, thuốc dân gian, thuốc gia truyền để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

            - Tiếp tục xây dựng và phát triển vườn cây thuốc nam tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn.

            - Phát triển hệ thống phân phối thuốc YDCT theo hướng hiện đại, có tiêu chuẩn quy định cho nhà thuốc bán thuốc YDCT.

            - Tăng cường kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trên địa bàn huyện.

             5. Tăng cường vai trò của Hội Đông y
            - Xây dựng kế hoạch tăng cường vai trò của Hội Đông y trong bồi dưỡng chuyên môn, kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT.

            - Hỗ trợ ngân sách, cơ sở vật chất, biên chế cho Hội Đông y các cấp hoạt động theo quy định hiện hành.

            - Tổ chức đào tạo theo các bậc học phù hợp với đội ngũ lương y, lương dược và khuyến khích thành lập cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế
Là cơ quan Thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền của huyện.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò của YDCT trong phòng và chữa bệnh.

- Phối hợp với các ban, ngành, hội liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; đào tạo cán bộ y học cổ truyền. 

2. Trung tâm Y tế huyện
-Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng YDCT, điều trị bệnh kết hợp giữa YDCT và y học hiện đại.
-Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ ngành y và các tầng lớp nhân dân về vai trò của YDCT trong phòng và chữa bệnh.

-Xây dựng lộ trình, cử cán bộ đi đào tạo và tổ chức thu hút nhân lực về YDCT để đáp nhu cầu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Hội Đông y huyện
         - Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội, chú trọng nâng cao y đức và chất lượng chuyên môn cho hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia công tác bảo tồn và phát triển YDCT.


-Phát huy tiềm năng chuyên môn của hội viên, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


-Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch tăng cường vai trò của Hội Đông y trong bồi dưỡng chuyên môn, kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT.


-Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.


4. Phòng Tài chính Kế hoạch
Phối hợp với Phòng Y tế  và các đơn vị liên quan cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ YDCT nêu tại Kế hoạch này; kiểm tra, hướng dẫn chi tiêu theo chế độ tài chính hiện hành.

5. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh huyện
Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung của Kế hoạch hành động của Chính phủ, của tỉnh, của huyện đến cán bộ và nhân dân về phát triển YDCT đến năm 2020; các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh bằng YDCT…

6. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức triển khai quán triệt Kế hoạch phát triển YDCT của huyện đến các ngành, đoàn thể của địa phương.

           - Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển YDCT phù hợp với điều kiện địa phương; chỉ đạo việc củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý và mạng lưới tổ chức khám chữa bệnh YDCT tại tuyến xã.

            - Tạo điều kiên thuận lợi cho Hội Đông y, các tổ chức nghề nghiệp lĩnh vực YDCT phát triển.

            - Chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với các hội đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nuôi trồng, sử dụng thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh bằng YDCT.
7. Ủy ban MTTQVN và  các hội, đoàn thể trong huyện
Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các hội, đoàn thể trong huyện phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên và nhân dân thấy được lợi ích, ưu điểm của YDCT trong chăm sóc sức khỏe, từ đó phát động phong trào trồng, sử dụng thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh bằng YDCT.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác hợp pháp theo quy định.
          - Hằng năm trên cơ sở ngân sách huyện phân bổ, Trưởng phòng Phòng Y tế và các ngành liên quan lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các hoạt động theo các mục tiêu của Kế hoạch này.

           - Phòng Y tế chủ trì xây dựng các chương trình, dự án phát triển YDCT theo nội dung kế hoạch này, trình UBND huyện xem xét phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện. 


Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Y tế huyện) để xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.
                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH







  (Đã ký)
                                                                Phạm Tích Hiếu
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